
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC DUY TRÌ ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TƯ NGHĨA

(Kèm theo Công văn số …./UBND-KT ngày    /01/2026 của UBND xã Tư Nghĩa)

STT Tên tuyến đường
Khối lượng để xuất theo Công văn số 226/UBND ngày 30/7/2025,

789/UBND ngày 23/9/2025, 991/UBND ngày 10/10/2025
Khối lượng các thành phần tham gia kiểm tra tại hiện trường

ngày …/11/2025.
Ý kiến các
thành phần

tham gia khảo
sát

Tổng số
bóng đèn

Đèn chiếu sáng
Led

Trụ Tủ điều khiển Tổng số
bóng đèn

Đèn chiếu sáng
Led

Trụ Tủ điều khiển
60w 80w BTLT thép 1 chế độ 3 chế độ 60w 80w BTLT thép 1 chế độ 3 chế độ

I Công văn số 226/UBND ngày 30/7/2025
1 Nhà văn hóa an hà 3- cao tốc 27 27 27 1

2 Trường mầm non nghĩa trung (
nhánh ) 14 14 14 1

3 Cao tốc - đường rây xe lửa 34 34 34 1

4 Ngã 3 phú văn - tạp hóa hồng
huyên 28 28 28 1

5 Tạp hóa hồng huyên - cầu đập
mít 27 27 27 1

6 Hẻm 144 Từ Ty ( từ Đặng Thùy
Trâm - kênh N16 ) 31 31 30 1

7 Nguyễn năng lự ( cụm công
nghiệp La Hà ) 19 19 19.0 1

8 TBA Nghĩa Thương 1 20 20 20 1
9 TBA Nghĩa Thương 2 25 25 25 1
10 TBA Nghĩa Thương 3 33 33 31 2.0 1
11 TBA Nghĩa Thương 4 25 25 25 1
12 TBA Nghĩa Thương 5 25 25 25 1
13 Cầu sắt -Cocoland nghĩa hòa 80 80 73 7.0 1 1

14 Chợ thu xà - cầu phú nghĩa (ĐH
28) 37 37 37 1

15 Nghĩa hòa 4 27 27 27 1
16 Ngã 3 đào -khánh lạc 31 31 31 1
17 Nghĩa hòa 6 ( Hòa Tân ) 34 34 34 1
18 Nghĩa hòa 7 ( Hòa Tân ) 25 25 25 1
II Công văn số 991/UBND ngày 10/10/2025 

1 Khu dân cư phía Nam C19,
huyện Tư Nghĩa 28 20 1

2 Khu dân cư phía Tây trụ sở
Công an huyện Tư Nghĩa 26 24 1

Tổng cộng 596 148 394 557 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0
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